
PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 
(Kèm theo Quyết định số: 659  /QĐ-UBND ngày 15  tháng 11  năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 
 A. TTHC CẤP TỈNH: 03 TTHC 

TT 

Tên lĩnh vực/ 
Tên thủ tục 

hành 
chính/mã số 
thủ tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Trực 
tiếp 

Trực 
tuyến 

Bưu 
chính 

công 
ích 

I Lĩnh vực Công chức, viên chức: 03 TTHC 

01 

Thủ tục thi 
tuyển công 
chức/ 
1.012933.H34 

Tối đa 190 
ngày làm việc 
kể từ ngày hết 
thời hạn nhận 
phiếu đăng ký 
dự 

tuyển 

Theo Thông 

báo tuyển 
dụng của cơ 

quan có 

thẩm quyền 
tuyển dụng 

Phí dự tuyển dụng công 

chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 
sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở lên 

mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự thi. 

- Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP 

ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức và 

x x x 
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https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=358301
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=164960&qdcbid=3848&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=164960&qdcbid=3848&r_url=danh_sach_tthc


2 

 

 

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 về kiểm định 

chất lượng đầu vào công chức. 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công chức, 

viên chức. 

02 

Thủ tục xét 
tuyển công 
chức/ 
1.012934.H34 

 

Tối đa 85 ngày 
làm việc kể từ 
ngày hết thời 
hạn nhận phiếu 
đăng ký dự 

tuyển 

Theo Thông 

báo tuyển 
dụng của cơ 

quan có 

thẩm quyền 
tuyển dụng 

Phí dự tuyển dụng công 

chức: 
- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

xét; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 
sinh/lần dự xét; 

- Từ 500 thí sinh trở lên 

mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

xét. 

- Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP 

ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức và 

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 về kiểm định 

chất lượng đầu vào công chức. 

x x x 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=195599&qdcbid=3848&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=195599&qdcbid=3848&r_url=danh_sach_tthc
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03 

Thủ tục tiếp 
nhận vào công 

chức không 
giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản 
lý / 

1.012935.H34 

 

Không quy 

định thời gian 
cụ thể 

Nộp hồ sơ tại 
trụ sở cơ 

quan tuyển 
dụng 

Không 

- Luật Cán bộ, công chức số 

22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức số 

52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP 

ngày 17/9/2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức và 

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 về kiểm định 

chất lượng đầu vào công chức. 

x  x 

 

 Tổng cộng: 03 TTHC (cấp tỉnh)  


